
 

 

Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG 

NGHỆ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày        /        /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

  

 

TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1 

 

 

1.014536 

Thủ tục hỗ trợ tổ 

chức hội thảo 

khoa học tại Việt 

Nam (cấp tỉnh) 

Tối đa 30 ngày kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ hợp lệ 

- Nộp trực tuyến 

qua Cổng dịch vụ 

công Quốc gia, tại 

địa chỉ 

https://dichvucong.

gov.vn 

- Nộp trực tiếp tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh hoặc cấp xã. 

- Nộp qua dịch vụ 

bưu chính công ích. 

Không 

- Luật Khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo năm 2025; 

- Nghị định số 267/2025/NĐ-

CP ngày 14/10/2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn một số điều của Luật Khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo về chương trình, nhiệm vụ 

khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo và một số quy 

định về thúc đẩy hoạt động 

nghiên cứu khoa học, phát triển 

công nghệ và đổi mới sáng tạo; 

- Thông tư số 43/2025/TT-

BKHCN ngày 30/11/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ Quy định quản lý 



2 

 

 

TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

hỗ trợ hoạt động nâng cao năng 

lực khoa học và công nghệ. 

2 
1.014537 

 

Thủ tục hỗ trợ 

phát triển tạp chí 

khoa học 

 

Tối đa 30 ngày kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ hợp lệ  

- Nộp trực tuyến 

qua Cổng dịch vụ 

công Quốc gia, tại 

địa chỉ 

https://dichvucong.

gov.vn 

- Nộp trực tiếp tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh hoặc cấp xã. 

- Nộp qua dịch vụ 

bưu chính công ích. 

Không 

- Luật Khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo năm 2025; 

- Nghị định số 267/2025/NĐ-

CP ngày 14/10/2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn một số điều của Luật Khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo về chương trình, nhiệm vụ 

khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo và một số quy 

định về thúc đẩy hoạt động 

nghiên cứu khoa học, phát triển 

công nghệ và đổi mới sáng tạo; 

- Thông tư số 43/2025/TT-

BKHCN ngày 30/11/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ Quy định quản lý 

hỗ trợ hoạt động nâng cao năng 

lực khoa học và công nghệ. 

3 

 

1.014538 

 

Thủ tục hỗ trợ 

hoạt động sáng 

kiến, giải pháp cải 

tiến kỹ thuật hoặc 

Tối đa 30 ngày kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ hợp lệ 

- Nộp trực tuyến 

qua Cổng dịch vụ 

công Quốc gia, tại 

địa chỉ 

Không 

- Luật Khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo năm 2025; 

- Nghị định số 267/2025/NĐ-

CP ngày 14/10/2025 của Chính 



3 

 

 

TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

hợp lý hóa sản 

xuất 

https://dichvucong.

gov.vn 

- Nộp trực tiếp tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh hoặc cấp xã. 

- Nộp qua dịch vụ 

bưu chính công ích. 

phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn một số điều của Luật Khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo về chương trình, nhiệm vụ 

khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo và một số quy 

định về thúc đẩy hoạt động 

nghiên cứu khoa học, phát triển 

công nghệ và đổi mới sáng tạo; 

- Thông tư số 43/2025/TT-

BKHCN ngày 30/11/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ Quy định quản lý 

hỗ trợ hoạt động nâng cao năng 

lực khoa học và công nghệ. 

4 1.014539 

Thủ tục hỗ trợ 

hoạt động truyền 

thông khoa học, 

công nghệ và đổi 

mới sáng tạo phổ 

biến tri thức 

Tối đa 30 ngày kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ hợp lệ 

- Nộp trực tuyến 

qua Cổng dịch vụ 

công Quốc gia, tại 

địa chỉ 

https://dichvucong.

gov.vn 

- Nộp trực tiếp tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh hoặc cấp xã. 

Không 

- Luật Khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo năm 2025; 

- Nghị định số 267/2025/NĐ-

CP ngày 14/10/2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn một số điều của Luật Khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo về chương trình, nhiệm vụ 

khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo và một số quy 

định về thúc đẩy hoạt động 



4 

 

 

TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

- Nộp qua dịch vụ 

bưu chính công ích. 

nghiên cứu khoa học, phát triển 

công nghệ và đổi mới sáng tạo; 

- Thông tư số 43/2025/TT-

BKHCN ngày 30/11/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ Quy định quản lý 

hỗ trợ hoạt động nâng cao năng 

lực khoa học và công nghệ. 

5 1.014540 

Thủ tục hỗ trợ 

thực tập, nghiên 

cứu ngắn hạn ở 

nước ngoài 

Tối đa 30 ngày kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ hợp lệ  

- Nộp trực tuyến 

qua Cổng dịch vụ 

công Quốc gia, tại 

địa chỉ 

https://dichvucong.

gov.vn 

- Nộp trực tiếp tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh hoặc cấp xã. 

- Nộp qua dịch vụ 

bưu chính công ích. 

Không 

- Luật Khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo năm 2025; 

- Nghị định số 267/2025/NĐ-

CP ngày 14/10/2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn một số điều của Luật Khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo về chương trình, nhiệm vụ 

khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo và một số quy 

định về thúc đẩy hoạt động 

nghiên cứu khoa học, phát triển 

công nghệ và đổi mới sáng tạo; 

- Thông tư số 43/2025/TT-

BKHCN ngày 30/11/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ Quy định quản lý 



5 

 

 

TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

hỗ trợ hoạt động nâng cao năng 

lực khoa học và công nghệ. 

6 1.014542 

Thủ tục hỗ trợ 

hoạt động nghiên 

cứu của nghiên 

cứu viên sau tiến 

sĩ 

Tối đa 60 ngày kể từ ngày 

kết thúc thời hạn tiếp nhận 

hồ sơ. 

- Nộp trực tuyến 

qua Cổng dịch vụ 

công Quốc gia, tại 

địa chỉ 

https://dichvucong.

gov.vn 

- Nộp trực tiếp tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh hoặc cấp xã. 

- Nộp qua dịch vụ 

bưu chính công ích. 

Không 

- Luật Khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo năm 2025; 

- Nghị định số 267/2025/NĐ-

CP ngày 14/10/2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn một số điều của Luật Khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo về chương trình, nhiệm vụ 

khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo và một số quy 

định về thúc đẩy hoạt động 

nghiên cứu khoa học, phát triển 

công nghệ và đổi mới sáng tạo; 

- Thông tư số 43/2025/TT-

BKHCN ngày 30/11/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ Quy định quản lý 

hỗ trợ hoạt động nâng cao năng 

lực khoa học và công nghệ. 

7 1.014541 

Thủ tục hỗ trợ 

hoạt động nghiên 

cứu của nghiên 

cứu sinh của 

chương trình đào 

Tối đa 60 ngày kể từ ngày 

kết thúc thời hạn tiếp nhận 

hồ sơ 

- Nộp trực tuyến 

qua Cổng dịch vụ 

công Quốc gia, tại 

địa chỉ 

Không 

- Luật Khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo năm 2025;  

- Nghị định số 267/2025/NĐ-

CP ngày 14/10/2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng 



6 

 

 

TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

tạo tiến sĩ và học 

viên của chương 

trình đào tạo thạc 

sĩ 

https://dichvucong.

gov.vn 

- Nộp trực tiếp tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh hoặc cấp xã. 

- Nộp qua dịch vụ 

bưu chính công ích. 

dẫn một số điều của Luật Khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo về chương trình, nhiệm vụ 

khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo và một số quy 

định về thúc đẩy hoạt động 

nghiên cứu khoa học, phát triển 

công nghệ và đổi mới sáng tạo;  

- Thông tư số 43/2025/TT-

BKHCN ngày 30/11/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ Quy định quản lý 

hỗ trợ hoạt động nâng cao năng 

lực khoa học và công nghệ. 

8 1.014544 

Thủ tục hỗ trợ 

hoạt động nghiên 

cứu của nhà khoa 

học xuất sắc có 

thành tích nổi bật 

trong nghiên cứu 

khoa học và phát 

triển công nghệ 

Tối đa 60 ngày kể từ ngày 

kết thúc thời hạn tiếp nhận 

hồ sơ 

- Nộp trực tuyến 

qua Cổng dịch vụ 

công Quốc gia, tại 

địa chỉ 

https://dichvucong.

gov.vn 

- Nộp trực tiếp tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh hoặc cấp xã. 

- Nộp qua dịch vụ 

bưu chính công ích. 

Không 

- Luật Khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo năm 2025; 

- Nghị định số 267/2025/NĐ-

CP ngày 14/10/2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn một số điều của Luật Khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo về chương trình, nhiệm vụ 

khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo và một số quy 

định về thúc đẩy hoạt động 



7 

 

 

TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

nghiên cứu khoa học, phát triển 

công nghệ và đổi mới sáng tạo; 

- Thông tư số 43/2025/TT-

BKHCN ngày 30/11/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ Quy định quản lý 

hỗ trợ hoạt động nâng cao năng 

lực khoa học và công nghệ. 

9 1.014547 

Thủ tục hỗ trợ mời 

nhà khoa học xuất 

sắc nước ngoài 

đến Việt Nam trao 

đổi học thuật ngắn 

hạn 

Tối đa 30 ngày kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ hợp lệ 

- Nộp trực tuyến 

qua Cổng dịch vụ 

công Quốc gia, tại 

địa chỉ 

https://dichvucong.

gov.vn 

- Nộp trực tiếp tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh hoặc cấp xã. 

- Nộp qua dịch vụ 

bưu chính công ích. 

Không 

- Luật Khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo năm 2025; 

- Nghị định số 267/2025/NĐ-

CP ngày 14/10/2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn một số điều của Luật Khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo về chương trình, nhiệm vụ 

khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo và một số quy 

định về thúc đẩy hoạt động 

nghiên cứu khoa học, phát triển 

công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

- Thông tư số 43/2025/TT-

BKHCN ngày 30/11/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ Quy định quản lý 



8 

 

 

TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

hỗ trợ hoạt động nâng cao năng 

lực khoa học và công nghệ. 

10 1.014549 

Thủ tục hỗ trợ 

tham dự và báo 

cáo kết quả 

nghiên cứu tại hội 

nghị, hội thảo 

khoa học quốc tế 

Tối đa 30 ngày kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ hợp lệ  

- Nộp trực tuyến 

qua Cổng dịch vụ 

công Quốc gia, tại 

địa chỉ 

https://dichvucong.

gov.vn 

- Nộp trực tiếp tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh hoặc cấp xã. 

- Nộp qua dịch vụ 

bưu chính công ích. 

Không 

- Luật Khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo năm 2025; 

- Nghị định số 267/2025/NĐ-

CP ngày 14/10/2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn một số điều của Luật Khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo về chương trình, nhiệm vụ 

khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo và một số quy 

định về thúc đẩy hoạt động 

nghiên cứu khoa học, phát 

triển công nghệ và đổi mới 

sáng tạo. 

- Thông tư số 43/2025/TT-

BKHCN ngày 30/11/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ Quy định quản lý 

hỗ trợ hoạt động nâng cao năng 

lực khoa học và công nghệ. 

11 1.014551 

Thủ tục hỗ trợ 

công bố công 

trình khoa học và 

Tối đa 30 ngày kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ hợp lệ 

- Nộp trực tuyến 

qua Cổng dịch vụ 

công Quốc gia, tại 

địa chỉ 

Không 

- Luật Khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo năm 2025;  

- Nghị định số 267/2025/NĐ-

CP ngày 14/10/2025 của Chính 
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

công nghệ trong 

nước và quốc tế 

https://dichvucong.

gov.vn 

- Nộp trực tiếp tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh hoặc cấp xã. 

- Nộp qua dịch vụ 

bưu chính công ích. 

phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn một số điều của Luật Khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo về chương trình, nhiệm vụ 

khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo và một số quy 

định về thúc đẩy hoạt động 

nghiên cứu khoa học, phát triển 

công nghệ và đổi mới sáng tạo;  

- Thông tư số 43/2025/TT-

BKHCN ngày 30/11/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ Quy định quản lý 

hỗ trợ hoạt động nâng cao năng 

lực khoa học và công nghệ. 

12 1.014553 

Thủ tục hỗ trợ nhà 

khoa học trẻ tài 

năng, kỹ sư trẻ tài 

năng 

Tối đa 60 ngày kể từ ngày 

kết thúc thời hạn tiếp nhận 

hồ sơ. 

- Nộp trực tuyến 

qua Cổng dịch vụ 

công Quốc gia, tại 

địa chỉ 

https://dichvucong.

gov.vn 

- Nộp trực tiếp tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh hoặc cấp xã. 

Không 

- Luật Khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo năm 2025; 

- Nghị định số 267/2025/NĐ-

CP ngày 14/10/2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn một số điều của Luật Khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo về chương trình, nhiệm vụ 

khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo và một số quy 

định về thúc đẩy hoạt động 
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TT 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

- Nộp qua dịch vụ 

bưu chính công ích. 

nghiên cứu khoa học, phát triển 

công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

- Thông tư số 43/2025/TT-

BKHCN ngày 30/11/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ Quy định quản lý 

hỗ trợ hoạt động nâng cao năng 

lực khoa học và công nghệ. 
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